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Tóm tắt
Đặt vấn đề: Vùng Bảy Núi, tỉnh An Giang là nơi có nhiều loài thực vật được sử dụng làm thuốc, trong đó 

có các loài thuộc chi An xoa (Helicteres). Tuy nhiên, thành phần hóa học của các loài này tại vùng Bảy Núi, 
An Giang chưa được khảo sát. Mục tiêu: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm so sánh thành phần hóa 
học của các loài thực vật thuộc chi An xoa, từ đó, xác định chính xác loài có chứa nhiều hợp chất hóa học 
có hoạt tính trong hỗ trợ điều trị bệnh. Vật liệu và phương pháp: Các loài thực vật thuộc chi An xoa được 
thu hái vào tháng 05 năm 2023 ở giai đoạn đang ra hoa. Mẫu thực vật được sấy khô, xay thành bột và chiết 
xuất bằng dung môi nước và ethanol. Nghiên cứu này thực hiện định tính một số hợp chất có hoạt tính sinh 
học phổ biến dựa vào biểu hiện của phản ứng hóa học và định lượng hợp chất phenol và flavonoid. Kết 
quả: Qua nghiên cứu ghi nhận có ba loài thuộc chi An xoa gồm Helicteres hirsuta Lour. (An xoa), Helicteres 
lanceolata DC. (An xoa lá mác), Helicteres isora L. (An xoa lá tròn) tại Bảy Núi - An Giang. Các loài này có các 
hợp chất chung như carbohydrate, flavonoid, phenol, protein, saponin, tanin, gum, coumarin, diterpenoid, 
chất nhầy và nhựa. Cao chiết nước thân + lá Helicteres lanceolata có hàm lượng TPC và TFC cao nhất lần lượt 
là 116,53 ± 0,50 (mg GA/g cao chiết) và 404,83 ± 5,28 (mg QE/g cao chiết). Kết luận: Các hợp chất có hoạt 
tính sinh học ở các loài thuộc chi An xoa tại Bảy Núi đã được ghi nhận. Cao chiết nước lá hầu hết các loài 
thuộc chi An xoa có hàm lượng TPC và TFC cao nhất. 

Từ khoá: An Giang, An xoa (Helicteres hirsuta), An xoa lá mác (Helicteres lanceolata), An xoa lá tròn 
(Helicteres isora), Bảy Núi, thành phần hóa học.
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Background: The Bay Nui region in An Giang Province is rich in medicinal plant species, including those 
from the Helicteres genus. However, the chemical composition of these species in the Bay Nui region of An 
Giang has not yet been investigated. This study was conducted to compare the chemical compositions of 
various Helicteres species in order to accurately identify which species contain the highest concentrations of 
bioactive compounds that could aid in disease treatment. Materials and Methods: The plants of the Helicteres 
genus were collected in May 2023 during their flowering stage. The plant samples were dried, ground into a 
powder, and extracted using water and ethanol solvents. The present study was conducted to perform the 
qualitative phytochemical screening of common bioactive constituents based on the manifestations of specific 
chemical reactions, and the quantitative determination of total phenolic and flavonoid contents. Results: The 
study identified three Helicteres species in the Bay Nui region of An Giang: Helicteres hirsuta Lour., Helicteres 
lanceolata DC., and Helicteres isora L. These species contain common compounds such as carbohydrates, 
flavonoids, phenols, proteins, saponins, tannins, gums, coumarins, diterpenoids, mucilage, and resins. The 
water extract of the stems and leaves of H. lanceolata had the highest concentrations of TPC and TFC, with 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Cây thuốc là nguồn tài nguyên sinh học phong 

phú cung cấp nguyên liệu cho y học dân gian, y học 
hiện đại và sản xuất thực phẩm chức năng [1]. Hiện 
tại, có hơn 88% các quốc gia thành viên của WHO 
sử dụng cây thuốc trong sản xuất thuốc dân gian và 
thực phẩm chức năng [2]. Vì thế, dược liệu có nguồn 
gốc tự nhiên từ thực vật ngày càng được quan tâm 
bởi tính hiệu quả, độ an toàn và ít tốn kém [3]. Vùng 
Bảy Núi, tỉnh An Giang gồm hai huyện Tịnh Biên và 
Tri Tôn, nơi có nguồn tài nguyên về cây thuốc rất đa 
dạng với nhiều loại dược liệu quý hiếm khác nhau, 
trong đó có các loài thuộc chi An xoa (Helicteres) 
[4]. Các loài trong chi này thường được sử dụng làm 
thuốc trong y học dân gian như thuốc chống viêm, 
thuốc bổ, bệnh về gan, mụn nhọt sưng lở, rễ làm 
thuốc chữa cảm mạo, sởi, kiết lỵ, làm thuốc tiêu độc 
và chữa tiểu rắt, khả năng ức chế tế bào ung thư, khả 
năng kháng khuẩn, kháng oxy hóa, bảo vệ gan [5]. Tại 
vùng Bảy Núi, thực vật thuộc chi Helicteres dùng điều 
trị nhiều bệnh phổ biến, tuy nhiên, sự giống nhau 
về đặc điểm hình thái của các loài gây sự nhầm lẫn 
trong quá trình thu hái, sử dụng. Điều này làm cho 
hiệu quả điều trị bệnh của các loài giảm, bởi vì, mỗi 
loài thực vật có thành phần hóa học đặc trưng về 
loại hợp chất và hàm lượng trong cơ thể thực vật 
riêng biệt nên sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị 
bệnh [6]. Do đó, khảo sát thành phần hợp chất hóa 
học của các loài thực vật trước khi nghiên cứu trên 
thực nghiệm là cơ sở quan trọng cho quá trình phát 
triển thuốc mới chống lại nhiều bệnh khác nhau [7], 
[8]. Quá trình này bao gồm phân tích, kiểm tra, chiết 

xuất, thử nghiệm thành phần hợp chất hóa học thực 
vật có hoạt tính sinh học trong các bộ phận cơ thể 
thực vật [9]. Việc nghiên cứu về thành phần hóa học 
của các loài trong chi Helicteres tại vùng Bảy Núi cũng 
như ở Việt Nam còn hạn chế, chủ yếu phân tích trên 
loài H. isora và H. hirsuta [10], [11]. Từ những thực tế 
trên, nghiên cứu này được thực hiện để so sánh và 
đánh giá về thành phần hóa học của các loài thuộc 
chi Helicteres tại vùng Bảy Núi, tỉnh An Giang nhằm 
góp phần xây dựng dữ liệu về thành phần hóa học, từ 
đó giúp định hướng cho các nghiên cứu về tác dụng 
sinh học của loài tại khu vực nghiên cứu.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
Các loài thực vật thuộc chi Helicteres tại vùng 

Bảy Núi, tỉnh An Giang gồm Helicteres hirsuta Lour. 
(An xoa), Helicteres lanceolata DC. (An xoa lá mác), 
Helicteres isora L. (An xoa lá tròn).

2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu mẫu, định danh và xử 

lý mẫu
Ba loài thực vật thuộc chi Helisteres được thu 

tại vùng Bảy Núi, tỉnh An Giang ở giai đoạn ra hoa 
để phân tích đặc điểm hình thái và phân loại thực 
vật [12]. Tên khoa học của loài được xác định theo 
mô tả hình thái của Phan Thành Đạt và cộng sự [13]. 
Mẫu sau khi phân loại được lưu trữ tại phòng Thực 
hành Thực vật, trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ. Số 
hiệu mẫu của các loài H. hirsuta, H. lanceolata, H. isora 
lần lượt là PTH.TV.CĐYT-001, PTH.TV.CĐYT-002, PTH.
TV.CĐYT-003.

values measuring 116.53 ± 0.50 mg GAE/g extract and 404.83 ± 5.28 mg QE/g extract. Conclusion: Bioactive 
compounds in Helicteres species from the Seven Mountains region have been identified. Water extracts of 
the leaves from most Helicteres species exhibit the highest concentrations of TPC and TFC.

Key words: Bay Nui region, An Giang province, chemical composition, Helicteres lanceolata, Helicteres 
hirsuta, Helicteres isora.

Hình 1. Hình thái ba loài thực vật thuộc chi An xoa (Helicteres) tại vùng Bảy núi, tỉnh An Giang. A: H. 
lanceolata (An xoa lá mác); B: H. hirsuta (An xoa); C: H. isora (An xoa lá tròn) [13].
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Thân, lá của các loài thực vật chi Helicteres được 
sấy khô ở nhiệt độ 60°C đến khối lượng không đổi 
để xác định độ ẩm của dược. Sau đó, mẫu dược liệu 
khô được nghiền thành bột bằng máy xay dược liệu. 

2.2.2. Phương pháp định tính hợp chất hóa học
Thành phần hóa học trên mẫu thân, lá của các 

loài được sàng lọc với dung môi nước và ethanol 
bằng phương pháp nhận diện thông qua các phản 
ứng để xác định các hợp chất alkaloid, carbohydrate, 
glycoside tim, flavonoid, phenol, protein, saponin, 
tanin, gum, coumarin, diterpenoid, chất nhầy, nhựa 
[14, 15].

2.2.3. Phương pháp chiết cao
Bột thân, lá của các loài được chiết xuất tạo cao 

chiết theo phương pháp của Nguyen et al [16] với hai 
dung môi nước và ethanol.

Chiết xuất nước: cân 50 g bột đun trong 500 mL 
nước cất nóng trong 1 giờ ở 100°C. Dịch chiết nước 
nóng được lọc bằng giấy lọc. Bã bột tiếp tục được 
thêm 500 mL nước cất lặp lại bước chiết xuất trên. 
Quá trình này thực hiện ba lần. Dịch lọc được cô cạn 
bằng máy cô quay thành cao chiết. Sản phẩm được 
bảo quản trong lọ thủy tinh, ở nhiệt độ 4°C. 

Chiết xuất ethanol: 50 g bột được cho vào 500 mL 
ethanol ngâm trong 3 giờ. Dịch chiết được lọc bằng 
giấy lọc. Bã bột tiếp tục được thêm 500 mL ethanol 
lặp lại bước chiết xuất trên. Quá trình này thực hiện 
ba lần. Dịch lọc được cô cạn bằng máy cô quay thành 
cao chiết. Sản phẩm được bảo quản trong lọ thủy 
tinh, ở nhiệt độ 4°C.

2.2.4. Phương pháp định lượng hợp chất hóa học
Phương pháp định lượng phenolic và flavonoid 

tổng được thực hiện như sau: 
Xác định hàm lượng phenolic tổng (TPC): Hỗn hợp 

phản ứng gồm 1000 µL cao chiết (100 μg/ml) và 1200 
µL thuốc thử Folin-Ciocalteu (10%) lắc đều để nghỉ 5 
phút.  Sau đó, thêm vào 1000 µL Na2CO3 7% rồi ủ 30 
phút ở 40ºC. Độ hấp thu quang phổ của hỗn hợp phản 
ứng được đo ở bước sóng 765 nm. Acid galic được 
sử dụng làm chất đối chứng. Hàm lượng phenol tổng 
được tính theo công thức: P = a x V/m. Trong đó: P: 
hàm lượng phenol tổng (mg GA/g chiết xuất); a: giá trị 
x từ đường chuẩn với Acid galic; V: thể tích dung dịch 
cao chiết (mL); m: khối lượng cao chiết có trong thể 
tích V (g). Thí nghiệm được lặp lại ba lần [17].

Xác định hàm lượng flavonoid tổng (TFC): Lần 
lượt cho 250 μL cao chiết ở nồng độ 100 μg/mL 
trộn với 1000 μL nước cất và 75 μL NaNO2 (5%). Hỗn 
hợp được lắc đều và để yên trong 5 phút và tiếp tục 
thêm 75 μL AlCl3 (10%) và ủ. Sau 5 phút, dung dịch 
được thêm vào với 500 μL NaOH 1M và thêm 600 
μL nước cất. Hỗn hợp phản ứng được trộn kỹ và để 
yên thêm 15 phút. Độ hấp thụ của màu hồng phát 
triển được đo ở bước sóng 510 nm bằng máy quang 
phổ. Quercetin được sử dụng làm chất đối chứng. 
Hàm lượng flavonoid tổng được tính theo công thức: 
P = a x V/m. Trong đó: P: hàm lượng flavonoid tổng 
(mg QE/g chiết xuất); a: giá trị x từ đường chuẩn 
với quercetin; V: thể tích dung dịch cao chiết (mL); 
m: khối lượng cao chiết có trong thể tích V (g). Thí 
nghiệm được lặp lại ba lần [18].

3. KẾT QUẢ 
3.1. Đặc điểm mẫu thực vật khô
Mẫu thực vật sau khi thu và phân tích đặc điểm 

hình thái, mẫu sẽ được phơi khô dưới bóng râm, sau 
đó sẽ được sấy khô đến khối lượng không đổi để xác 
định độ ẩm của mẫu dược liệu. 

Hình 2. Hình thái ngoài dược liệu khô
Hình thái ngoài mẫu thực vật khô đã được mô tả và so sánh giữa 3 loài thuộc chi Helicteres thu hái tại 

vùng Bảy núi, tỉnh An Giang (Hình 2).
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3.2. Độ ẩm của mẫu thực vật
Mẫu thực vật sau khi sấy đến khối lượng không đổi sẽ được xác định độ ẩm của dược liệu. Kết quả so sánh 

độ ẩm của các bộ phận được trình bày ở Bảng 1.
Bảng 1. Độ ẩm các bộ phận của các loài thực vật thuộc chi Helicteres

Loài Bộ phận Độ ẩm (%) N

H. lanceolata
Lá 67,47 ± 0,77e 3

Thân 59,44 ± 1,01b 3
Thân+Lá 65,61 ± 1,58d 3

H. hirsuta
Lá 67,01 ± 0,65e 3

Thân 52,89 ± 0,12a 3
Thân+Lá 60,21 ± 0,28b 3

H. isora
Lá 66,58 ± 0,61de 3

Thân 63,98 ± 0,20c 3
Thân+Lá 65,57 ± 0,60d 3

Ghi chú: Giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn ở từng nghiệm thức có các chữ cái trong một cột khác nhau thì 
khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05).

Từ bảng 1 cho thấy có sự khác biệt về độ ẩm của mẫu thực vật giữa các loài thuộc chi Helicteres (p < 0,05).
3.3. Hiệu suất chiết cao
Các bộ phận đã sấy khô, được nghiền thành bột mịn và thực hiện chiết cao chiết. Kết quả chiết cao được 

trình bày ở Bảng 2.
Bảng 2. Hiệu suất chiết cao các bộ phận của thực vật thuộc chi Helicteres tại Bảy Núi

Loài Dung môi Bộ phận Hiệu suất chiết cao (%) N

H. lanceolata

Nước
Lá 18,08 ± 0,20j 3

Thân 8,18 ± 0,30g 3
Thân+Lá 12,43 ± 0,23hi 3

Ethanol
Lá 3,24 ± 0,06cd 3

Thân 1,37 ± 0,03a 3
Thân+Lá 2,35 ± 0,10b 3

H. hirsuta

Nước
Lá 20,11 ± 0,63l 3

Thân 7,23 ± 1,10f 3
Thân+Lá 11,93 ± 0,12h 3

Ethanol
Lá 4,87 ± 0,18e 3

Thân 1,62 ± 0,14a 3
Thân+Lá 2,93 ± 0,09bc 3

H. isora

Nước
Lá 19,17 ± 0,44k 3

Thân 8,32 ± 0,18gi 3
Thân+Lá 12,92 ± 0,31 3

Ethanol
Lá 3,60 ± 0,06d 3

Thân 1,42 ± 0,00a 3
Thân+Lá 2,49 ± 0,07b 3

Ghi chú: Giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn ở từng nghiệm thức có các chữ cái trong một cột khác nhau thì 
khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05).

Qua phân tích hiệu suất chiết cao cho thấy, hiệu suất chiết cao của ba loài H. hirsuta, H. isora, H. lanceolata 
có sự khác biệt nhau ở từng bộ phận và dung môi tách chiết (p < 0,05).
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3.4. Định tính hợp chất hóa học
Kết quả định tính hợp chất ghi nhận các loài thuộc chi Helicteres tại vùng Bảy Núi, tỉnh An Giang có 

carbohydrat, flavonoid, phenol, protein, saponin, tanin, gum, coumarin, nhựa,  chất nhầy và diterpenoid 
(Hình 3, Bảng 3).

Hình 3. Dịch chiết thực hiện định tính hợp chất hóa học
Có sự khác nhau về thành phần hợp chất ở các bộ phận và dung môi, cụ thể được trình bày ở Bảng 3.
Bảng 3. Kết quả định tính hợp chất hóa học các loài thuộc chi Helicteres vùng Bảy Núi, tỉnh An Giang

Hợp 
chất

H. lanceolata H. hirsuta H. isora
Thân Lá Thân+Lá Thân Lá Thân+Lá Thân Lá Thân+Lá
E N E N E N E N E N E N E N E N E N

Alk - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Car + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Gly - - + - + - - - + + + + - - - - - -
Fla + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Phe + + - + + + - + - + - + + + - + + +
Pro + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Sap - + - - - + - - - + - + - - - - - +
Tan + + - + - + + + + + + + + + - + + +

Gum + + - + - + - + - + - + - + - + - +
Cou + + + + + + + + - + + + + + + + + +
Dit + - + + + + + + + + + + + + + + + +
Cha - + - + - + - + - + - + - + - + - +
Nhu + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Ghi chú: Alk: Alkaloid; Car: Carbohydrate; Gly: Glycoside tim; Fla: Flavonoid; Phe: phenol; Pro: Protein; 

Sap: Saponin; Tan: Tanin; Gum: Gum; Cou: Coumarin; Dit: Diterpenoid; Cha: Chất nhầy; Nhu: Nhựa; N: dịch 
chiết nước; E: dịch chiết ethanol; “+”: có xảy ra phản ứng; “-”: không có xảy ra phản ứng.

3.5. Hàm lượng phenolic và flavonoid tổng
Nhằm so sánh tiềm năng sinh học của 3 loài H. lanceolata, H. hirsuta, H. isora thông qua hàm lượng hợp 

chất có hoạt tính sinh học của thực vật. Nghiên cứu tiến hành xác định hàm lượng TPC và TFC trong lá, thân, 
thân+lá với hai dung môi nước và ethanol. Kết quả phân tích được trình bày trong Bảng 4.
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Bảng 4. Kết quả định lượng hợp chất TPC và TFC của các loài thực vật thuộc chi Helicteres tại Bảy Núi, 
tỉnh An Giang

Loài Bộ phận Dung môi Hàm lượng TPC
(mg GAE/g cao chiết)

Hàm lượng TFC
(mg QE/g cao chiết) N

H. lanceolata

Thân
Nước

77,00 ± 0,40k 292,92 ± 2,84j 3
Lá 92,00 ± 0,95m 354,93 ± 4,05l 3
Thân+lá 116,53 ± 0,50p 404,83 ± 5,28m 3
Thân

Ethanol
63,27 ± 0,21j 165,83 ± 3,42e 3

Lá 17,10 ± 0,26a 175,33 ± 5,28f 3
Thân+lá 23,83 ± 0,60c 332,44 ± 1,45k 3

H. hirsuta

Thân
Nước

36,90 ± 0,36h 94,71 ± 5,69c 3
Lá 93,80 ± 0,92n 351,72 ± 5,27l 3
Thân+lá 82,50 ± 0,17l 253,09 ± 3,42h 3
Thân

Ethanol
28,13 ± 0,78f 40,65 ± 6,84a 3

Lá 26,43 ± 0,40e 110,51 ± 4,87d 3
Thân+lá 26,30 ± 0,51e 185,12 ± 4,77g 3

H. isora

Thân
Nước

62,27 ± 0,81i 189,87 ± 2,90g 3
Lá 100,37 ± 0,61o 331,49 ± 4,77k 3
Thân+lá 94,00 ± 0,56n 265,42 ± 2,51i 3
Thân

Ethanol
34,97 ± 0,40g 71,33 ± 3,83b 3

Lá 21,70 ± 0,75b 251,22 ± 3,75h 3
Thân+lá 24,80 ± 0,40d 159,05 ± 7,19e 3

Ghi chú: Giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn ở từng nghiệm thức có các chữ cái trong một cột khác nhau thì 
khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05).

Từ bảng 4 cho thấy, hàm lượng hợp chất TPC và TFC của các loài thực vật thuộc chi Helicteres tại Bảy Núi, 
tỉnh An Giang có sự khác biệt giữa các bộ phận và dung môi (p < 0,05).

4. BÀN LUẬN
4.1. Đặc điểm mẫu thực vật khô
Về hình thái ngoài của mẫu dược liệu khô, giữa 

các loài có đặc điểm chung như thân có màu vàng 
nâu, thô nhám; lá có màu xanh bạc ở mặt dưới và 
màu xanh sâm ở mặt trên, có lông phủ trên bề mặt. 
Nhiều điểm khác nhau cũng được ghi nhận như thân 
cây khô, loài H. lanceolata sẽ có màu vàng nâu sậm, 
trong khi hai loài còn lại có màu bạc hơn. Đối với lá 
cây, lá H. isora thô nhám, trong khi đó, hai loài H. 
lanceolata và H. hirsuta có lớp lông che chở như 
nhung, tuy nhiên mặt dưới của lá H. lanceolata lại có 
màu vàng sậm, tập trung ở gân lá (Hình 2). Kết quả 
này tương tự với kết quả mô tả về đặc điểm hình thái 
về 3 loài này [13].

4.2. Độ ẩm của mẫu thực vật 
Kết quả phân tích độ ẩm cho thấy cả ba loài H. 

lanceolata, H. hirsuta và H. isora có hàm lượng nước 
trung bình trong các bộ phận từ 55-65%, với độ ẩm 
cao nhất ở lá và thấp nhất ở thân. Độ ẩm lá cây của 
ba loài tương đương nhau (66 - 67%; p > 0,05), phù 

hợp với nhận định rằng lá là cơ quan trao đổi khí và 
quang hợp chủ yếu nên thường duy trì hàm lượng 
nước cao để đảm bảo hoạt động sinh lý [19], [20]. 
Ngược lại, thân cây chứa nhiều mô nâng đỡ và mô 
dẫn, tỷ lệ mô chết cao hơn, dẫn đến độ ẩm thấp 
hơn. Đáng chú ý, thân H. isora có độ ẩm cao hơn 
đáng kể so với hai loài còn lại, cụ thể thân H. isora 
có độ ẩm cao nhất (63,98 ± 0,20%), kế đến là thân H. 
lanceolata (59,44 ± 1,01%) và thấp nhất là H. hirsuta 
(52,89 ± 0,12%) (Bảng 1).

4.3. Hiệu suất chiết cao
Về hiệu suất chiết, kết quả cho thấy lá là bộ phận 

cho hiệu suất cao nhất, thấp nhất ở thân, và dung 
môi nước cho hiệu suất chiết cao hơn ethanol. Nước 
là dung môi có tính phân cực rất cao, có khả năng 
hòa tan tốt các hợp chất phân cực, trong khi ethanol 
ít phân cực hơn nên hiệu suất chiết các hợp chất 
phân cực bị giảm đi [21]. Có thể trong các bộ phận 
của ba loài thuộc chi Helicteres tại Bảy Núi, An Giang 
chứa nhiều hợp chất phân cực, cho nên cao chiết 
nước ở các loài này có hiệu suất cao hơn so với cao 
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chiết ethanol. Ngoài ra, phương pháp chiết cao trong 
nghiên cứu này cũng có thể ảnh hưởng đến hiệu suất 
chiết, bởi lẽ, cao chiết nước được thực hiện với nước 
ở 100oC trong khi cao chiết ethanol chỉ ngâm ở nhiệt 
độ thường. Nhiệt độ cao giúp tăng độ hòa tan, giảm 
độ nhớt, tăng hệ số khuếch tán từ đó nâng cao hiệu 
suất chiết xuất [22]. Hiệu quả chiết xuất của cao chiết 
nước lá từ cao đến thấp là H. hirsuta (20,11 ± 0,63%) 
> H. isora (19,17 ± 0,44%) > H. lanceolata (18,08 ± 
0,20%) (p < 0,05) (Bảng 2). 

4.4. Định tính hợp chất hóa học
Định tính hợp chất cho thấy cả ba loài thuộc chi 

Helicteres đều không chứa alkaloid; riêng H. isora 
không có glycoside tim. Carbohydrate, flavonoid, 
protein và nhựa hiện diện ở tất cả bộ phận và dung 
môi chiết. Các hợp chất này đã được chứng minh có 
nhiều hoạt tính sinh học như chống oxy hóa, kháng 
viêm, kháng khuẩn và bảo vệ gan [23]. Kết quả không 
ghi nhận alkaloid ở cả ba loài thuộc chi Helicteres và 
glycoside tim H. isora, có thể là cơ sở ban đầu cho thấy 
sự an toàn của các loài, vì alkaloid và glycoside tim có 
thể gây độc khi sử dụng ở liều lượng cao [24, 25].

4.5. Hàm lượng phenolic và flavonoid tổng của 
cao chiết

Flavonoid là hợp chất có hiệu quả nhặt gốc tự do 
(kháng oxy hóa), kháng khuẩn, kháng virus, chống 
viêm, chống ung thư và chống dị ứng [26, 27]. Do 
đó, loài có hàm lượng flavonoid cao, có tiềm năng 
hoạt tính sinh học cao. Phenolic cũng là một trong 
những chất có khả năng kháng oxy hóa [28]. Đặc tính 
kháng oxy hóa của các hợp chất này có vai trò ngăn 
ngừa nhiều bệnh như bệnh tim mạch mãn tính, rối 
loạn thoái hóa thần kinh trung ương, đục thủy tinh 
thể, thoái hóa điểm vàng do tuổi tác, bệnh đái tháo 
đường [29]. Qua đó cho thấy, phenolic và flavonoid là 
những hợp chất có nhiều hoạt tính sinh học đã được 
chứng minh, như vậy trong đề tài này thực hiện xác 
định hàm lượng hai hợp chất nhằm so sánh chính 
xác hơn về thành phần hóa học của các loài thuộc chi 
Helicteres vùng Bảy Núi và sàng lọc loài có tiềm năng 
ứng dụng trong y học cho khu vực nghiên cứu.

Kết quả phân tích hàm lượng TFC cho thấy, trong 
tất cả các cao chiết thực hiện định lượng, cao chiết 
thân+lá H. lanceolata nước có hàm lượng TFC cao 
nhất 404,83 ± 5,28 (mg QE/g cao chiết) (p < 0,05) 
và cao chiết thân H. hirsuta ethanol có hàm lượng 
TFC thấp nhất 40,65 ± 6,84 (mg QE/g cao chiết) (p < 
0,05) (Bảng 4). Đối với hai dung môi nước và ethanol 
thực hiện chiết cao, hầu hết đều cho kết quả chung là 
cao chiết nước có hàm lượng TFC cao hơn so với cao 
chiết ethanol. Khảo sát cao chiết nước ở tất cả các bộ 
phận của ba loài cho thấy, lá cây có hàm lượng TFC 
cao nhất và thân cây có hàm lượng TFC thấp nhất. 

Hàm lượng TFC của cao chiết nước lá H. lanceolata 
(354,93 ± 4,05 mg QE/g cao chiết) và H. hirsuta 
(351,72 ± 5,27 mg QE/g cao chiết) tương đương 
nhau (P > 0,05), đều cao hơn so với cao chiết nước lá 
H. isora (331,49 ± 4,77 mg QE/g cao chiết) (p < 0,05). 
Khi so sánh với hàm lượng TFC trong cao chiết nước 
lá của loài H. hirsuta được nghiên cứu tại Thừa Thiên 
Huế (41,91 ± 0,99 mg QE/g cao chiết) thì hàm lượng 
TFC trong cao chiết nước lá H. hirsuta tại vùng Bảy 
núi, An Giang cao hơn rõ rệt [31]. Sự khác biệt này 
có thể được lý giải bởi do điều kiện môi trường nơi 
thu hái mẫu thực vật khác nhau, ảnh hưởng đến hàm 
lượng TFC của loài hay do phương pháp tách chiết 
khác nhau cũng tạo nên sự sai khác này.

Kết quả định lượng hợp chất phenolic ở các cao 
chiết cho thấy, thân+lá nước H. lanceolata có hàm 
lượng TPC cao nhất (116,53 ± 0,50 mg GAE/g cao 
chiết). Tương tự như hàm lượng TFC, hàm lượng TPC 
của các bộ phận của ba loài được chiết bằng nước 
có hàm lượng cao hơn so với chiết bằng ethanol. 
Trong cao chiết nước các bộ phận của từng loài cũng 
cho thấy, thân cây có hàm lượng TPC thấp nhất và 
lá cây có hàm lượng TPC cao nhất. Cao chiết nước 
lá H. isora có hàm lượng TPC cao nhất, kế đến là H. 
hirsuta và thấp nhất là H. lanceolata lần lượt 100,37 
± 0,61 (mg GA/g cao chiết), 93,80 ± 0,92 (mg GAE/g 
cao chiết) và 92,00 ± 0,95 (mg GAE/g cao chiết) (Bảng 
4). Kết quả cho thấy, hàm lượng TPC loài H. hirsuta 
tại khu vực nghiên cứu cao hơn so với được nghiên 
cứu tại Thừa Thiên Huế (72,77 ± 0,12 mg GAE/g cao 
chiết) [31]. Hay ở loài H. isora, cao chiết lá nước tại 
khu vực nghiên cứu có hàm lượng TPC 100,37 ± 0,61 
mg GAE/g cao chiết, trong khi cùng loài này khảo 
sát tại Maharashtra, Ấn Độ (4,57 ± 0,12 mg GAE/g 
cao chiết) có hàm lượng thấp hơn rất nhiều lần [30]. 
Hoặc cao chiết ethanol lá H. isora ở Maharashtra, Ấn 
Độ có hàm lượng TPC (11.47 ± 0.50 mg GAE/g cao 
chiết) thấp hơn so với khi nghiên cứu tại vùng Bảy 
núi  21,70±0,75 mg GAE/g cao chiết) [32].

Từ kết quả phân tích hàm lượng TFC và TPC của 
các loài thực vật thuộc chi Helicteres tại vùng Bảy 
Núi, tỉnh An Giang có thể thấy rằng, cao chiết nước 
có hàm lượng cả hai hợp chất cao hơn so với cao 
chiết ethanol. Cao chiết nước của các bộ phận ở ba 
loài thực vật được khảo sát ghi nhận hầu hết lá là bộ 
phận có hàm lượng flavonoid và phenolic cao nhất. 
Kết quả này phù hợp với kinh nghiệm sử dụng các 
loài này trong dân gian, sử dụng bộ phận lá chủ yếu 
để điều trị nhiều bệnh như cảm, viêm gan, dạ dày, 
… [33]. Như vậy, lá cây của ba loài H. lanceolata, H. 
hirsuta, H. isora có hàm lượng TPC và TFC phù hợp 
với các nghiên cứu đã được công bố cũng như kinh 
nghiệm sử dụng trong y học dân gian, điều này đã đặt 
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nền tảng cho việc phát triển các sản phẩm dược liệu 
từ lá ba loài thuộc chi Helicteres tại khu vực nghiên 
cứu. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả, cần tiến hành 
các nghiên cứu in vitro và in vivo về khả năng kháng 
oxy hóa, kháng khuẩn, bảo vệ gan, điều hòa đường 
huyết và bảo vệ dạ dày, cũng như đánh giá độc tính 
để đảm bảo an toàn khi ứng dụng trong y học.

5. KẾT LUẬN
Nghiên cứu đã ghi nhận các loài Helicteres hirsuta 

Lour., Helicteres lanceolata DC., Helicteres isora L. 

tại vùng Bảy Núi, An Giang có các nhóm hoạt chất 
chính gồm carbohydrate, flavonoid, phenol, protein, 
saponin, tanin, gum, coumarin, diterpenoid, chất 
nhầy và nhựa. Cao chiết nước lá của các loài này đều 
cho hiệu suất chiết xuất cao hơn thân và thân+lá. 
Tương tự, cao chiết nước lá của các loài thuộc chi 
Helicteres tại Bảy Núi hầu như có hàm lượng TPC và 
TFC cao nhất. Cao chiết nước lá H. isora có hiệu suất 
chiết cao và hàm lượng TPC, TFC cao hơn hai loài còn 
lại, nên cần khảo sát các hoạt tính sinh học để xác 
định tiềm năng ứng dụng trong y học.
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